
3 0 44580

10 10 10 10 60

1 B18DCVT007 Đỗ Hoàng Anh D18CQVT07-B 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Không đủ ĐKDT 99

2 B17DCVT032 Lê Thanh Bình D17CQVT08-B 9.0 5.0 5.0 5.0 5.5 5.7 99

3 B17DCVT050 Ngô Minh Đại D17CQVT02-B 10.0 8.0 8.0 8.0 6.0 7.0 99

4 B17DCVT134 Phùng Minh Hiếu D17CQVT06-B 10.0 10.0 10.0 10.0 8.5 9.1 99

5 B17DCVT152 Vũ Việt Hoàng D17CQVT08-B 10.0 8.0 8.0 8.0 5.5 6.7 99

6 B17DCVT249 Nguyễn Văn Nam D17CQVT01-B 10.0 6.0 6.0 6.0 6.5 6.7 99

7 B17DCVT279 Phạm Văn Phong D17CQVT07-B 10.0 8.0 8.0 8.0 6.5 7.3 99

8 B18DCVT352 Phạm Công Sơn D18CQVT08-B 9.0 5.0 5.0 5.0 6.5 6.3 99

9 B17DCVT318 Nguyễn Đức Tân D17CQVT06-B 10.0 10.0 10.0 10.0 7.5 8.5 99

10 B17DCVT380 Bùi Thanh Tú D17CQVT04-B 10.0 8.0 8.0 8.0 6.5 7.3 99

11 B18DCVT368 Nguyễn Anh Tú D18CQVT08-B 9.0 5.0 5.0 5.0 6.5 6.3 99

12 B17DCVT389 Trần Anh Tuấn D17CQVT05-B 10.0 5.0 5.0 5.0 6.5 6.4 99

SỐ 2

Hà Nội, ngày   tháng   năm 2022

TRƯỞNG TRUNG TÂM

Trần Thị Mỹ Hạnh

BẢNG ĐIỂM HỌC PHẦN

99

Học 
phí

08:0019/1/2022

Thi lần 1- Học lại (Lớp riêng) - HK1- Năm học 2021 - 2022

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

TRUNG TÂM KHẢO THÍ 
VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Cơ sở kỹ thuật mạng truyền thông TEL1405

Số tín chỉ: Ngày thi:

Số
TT

Mã SV

Học phần:

Nhó
m thi

SỐ 1
CÁN BỘ KHỚP PHÁCH CÁN BỘ KIỂM TRA
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Họ và tên Lớp

Đ
iể

m
 B

T
T

L

Trọng số:

Điểm
THI

Điểm
KTHP
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m
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Ghi chú

Trang 1



19/1/2022 08:00

19/1/2022 08:00

19/1/2022 08:00

19/1/2022 08:00

19/1/2022 08:00

19/1/2022 08:00

19/1/2022 08:00

19/1/2022 08:00

19/1/2022 08:00

19/1/2022 08:00

19/1/2022 08:00

19/1/2022 08:00

Ngày thi Giờ thi

Trang 2



Mã MH Nhóm thi

70224 TEL1405 99

70224 TEL1405 99

70224 TEL1405 99

70224 TEL1405 99

70224 TEL1405 99

70224 TEL1405 99

70224 TEL1405 99

70224 TEL1405 99

70224 TEL1405 99

70224 TEL1405 99

70224 TEL1405 99

70224 TEL1405 99

D

D
D
D
D
D

D

Phòng thi

Trang 3



KT CC ĐCT Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ

Cơ sở kỹ 
thuật mạng 
truyền 
thông

0 1 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 0.00%

Học lại

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Lớp Sỹ số

Vi phạm quy chế thi Vắng thi Thi lại

Học phần

Trang 4



SL Tỷ lệ SL
Tỷ lệ

1 100.00% 0 0.00%

Thi đạtHọc lại

Trang 5


